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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN Đ 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

Bản án số: 42/2023/DS-ST 

Ngày: 17/4/2023 
“V/v tranh    p  ọ  

         u  p ƣ n ”. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Đ, TỈNH LÂM ĐỒNG. 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà ĐẶNG THỊ THANH HƢƠNG. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông    V N TH NG 

2. Bà NGU  N THỊ NGỌC 

- Thư ký Toà  n ghi biên bản phiên toà: Bà TRỊNH THANH VÂN-T ƣ ký 

Tòa án n ân dân  uyện Đ  tỉn   âm Đồn . 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đ: Bà B I THỊ  AN-    m 

sát v  n tham gia phiên tòa.    

Ngày 17 tháng 4 năm 2023 tạ  tr  sở Toà án nhân dân  uyện Đ  tỉn   âm 

Đồn   xét xử sơ t ẩm  ôn  k a  v  án dân sự t   lý số 309/2022/TLST-DS ngày 

03 tháng 11 năm 2022 về v ệ  “Tran     p  ọ          u  p ƣ n ” t eo Quyết 

địn  đƣa v  án ra xét xử số 20/2023/QĐXXST-DS ngày 27 tháng 3 năm 2023 

  ữa  á  đƣơn  sự: 

1.Nguyên đơn: Bà Hoàng C, s n  năm 1960. 

Địa   ỉ: T ôn N, xã N   uyện Đ  tỉn   âm Đồn . 

2.Bị đơn: Bà Nguyễn T  s n  năm 1981. 

Địa   ỉ: T ôn Đ, xã N   uyện Đ  tỉn   âm Đồn . 

Bà T đan   ị tạm   am tạ  trạ  tạm   am Côn  an tỉn   âm Đồn . 

  Bà C    m t tạ  p   n toà; bị đơn bà T    đơn x n xét xử vắn  m t).  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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*/ Theo đơn khởi kiện, bản t  khai của nguyên đơn bà Hoàng C trình 

bày: 

Vào năm 2019  à    t am   a   ơ  08 dây  u  do  à N uyễn T làm cái huê 

 ồm 4 dây  u  1.000.000đồn   3 dây  u  2.000.000đồn   01 dây  u  

3.000.000đồn . C  t   n ƣ sau:  

1. Dây  u  1.000.000đồn    ồm 16 p ần xổ đầu n ày 5/4/2019 âm lị     à 

tham g a   ơ  01 p ần   à đã đ n  đến t án  4/2020  dây này  à đã đ n    o  à T 

số t ền  ố  10.420.000đồn . 

2. Dây  u  1.000.000đồn    à t am   a 02 p ần   ồm 16 p ần xổ đầu n ày 

15/5/2019 âm lị     à đã đ n  đến t án  4/2020 âm lị    dây này  à đã đ n    o 

bà T 12 t án  vớ  tổn  số t ền  ố  đã đ n  là 19.200.000đồn . 

3. Dây  u  1.000.000đồn    ồm 16 p ần   à t am   a   ơ  01 p ần  xổ đầu 

t án  7/2019 âm lị     à T  ƣa đƣa    y  u  này   o  à)  à đã đ n  đến t án  

4/2020  dây này  à đã đ n    o  à T số t ền  ố  là 8.020.000đồn . 

4. Dây  u  1.000.000đồn    ồm 18 p ần xổ đầu n ày 10/10/2019 âm lị    

 à t am   a   ơ  01 p ần   à đã đ n  đến t án  4/2020  dây này  à đã đ n    o 

bà T số t ền  ố  là 5.600.000đồn . 

5. Dây  u  2.000.000đồn    ồm 18 p ần xổ đầu n ày 520/02/2019 âm lị    

 à t am   a   ơ  01 p ần   à đã đ n  đến t án  4/2020  dây này  à đã đ n    o 

bà T số t ền  ố  là 24.000.000đồn . 

6. Dây  u  2.000.000đồn    ồm 16 p ần xổ đầu n ày 5/3/2019 âm lị     à 

  ơ  01 p ần   à đã đ n  đến t án  4/2020  dây này  à đã đ n    o  à T 

22.480.000đồn . 

7. Dây  u  2.000.000đồn    ồm 16 p ần xổ đầu n ày 15/7/2019 âm lị     à 

t am   a   ơ  02 p ần   à đã đ n  đến t án  4/2020  dây này  à đã đ n    o  à T 

32.060.000đồn . 

8. Dây  u  3.000.000đồn    ồm 18 p ần xổ đầu n ày 06/8/2019 âm lị     à 

t am   a   ơ  02 p ần   à đã đ n  đến t án  4/2020  dây này  à đã đ n    o  à T 

42.700.000đồn . 

Tổn   ộn  số t ền  ố   à đã đ n    o  à T là 164.480.000đồn . Trƣớ  đây 

 à y u  ầu  à T    n  ĩa v  trả   o  à 185.860.000đồn . N ƣn  nay  à   ỉ y u 

 ầu  à T    n  ĩa v  trả   o  à số t ền  u   ố   à đã đ n    o  à T là 

156.460.000đồn  vì dây  u  t án  7/2019 k ôn        y  u  do  à T   ữ k ôn  

đƣa lạ    o  à và do tín  toán sa  về số t ền  ố   à đã đ n   ho bà T. 

*/    đơn bà  guy n T trình bày: 

 Trƣớ  đây  à là      ầm  á   u    à C      ơ  vớ   à r t n  ều dây  u    à 

k ôn  n ớ   ín  xá  là  à C   ơ   ao n   u dây  u . H ện nay  à   ỉ n ớ đƣ   

 á  dây  u  áp  á  vào  á  n ày n ƣ sau: Hu  1.000.000đồn   xổ đầu n ày 
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05/4/2019 âm lị     ồm 16 p ần  tổn  số t ền  à   n n   à C tron  dây  u  này là 

10.420.000đồn ; Hu  2.000.000đồn   xổ đầu 20/02/2019 âm lị     ồm 18 p ần. 

Tổn  số t ền  à    n  lạ   à C tron  dây  u  này là 24.000.000đồn ; Hu  

2.000.000đồn   xổ đầu 05/3/2019 âm lị     ồm 16 p ần  tổn  số t ền  à   n n   à 

C tron  dây  u  này là là 22.480.000đồn ; Hu  1.000.000đồn   xổ đầu n ày 

10/10/2019 âm lị     ồm 18 p ần  tổn  số t ền  à   n n   à C trong dây  u  này 

là 5.600.000đồn . Tổn   ộn   á  dây  u  tr n t ì  à   n n   à C là 

62.500.000đồn . Nay  à   ỉ đồn  ý trả  á  k oản n   u  n u tr n là 

62.500.000đồn    o  à C. N oà  ra nếu tron  quá trìn  Toà án   ả  quyết nếu  à C 

xu t trìn  đƣ    á     n      ố  đ n  quy địn    a p áp lu t t ì  à đồn  ý trả t t 

 ả  á  k oản n   u    o  à C. 

Do  ị đơn  à T   ện đan   ị tạm   am tạ  trạ  tạm   am Côn  an tỉn   âm 

đồn    à T    đơn x n vắn  m t tạ   á   uổ  làm v ệ    á  p   n  ọp và p   n   a 

  ả . Do đ  T a án k ôn  t ến  àn    a   ả  đƣ  . 

Tại phiên tòa hôm nay:  

Nguy n đơn  à C trìn   ày tron  quá trìn    ơ   u  vớ   à T t ì  à    đ n  

ra   ơ   u     p   o an  và  á    áu   a  à là Q, Q1, T, H. Tạ  p   n toà  ôm nay 

 à x n r t một p ần y u  ầu k ở  k ện   à k ôn  y u  ầu  à T    n  ĩa v  trả 

83.860.000đồn  t ền n   u  đố  vớ   á  dây  u         t n Q, Q1, T và H    t  : 

Dây  u  2.000.000đồn    ồm 18 p ần xổ đầu n ày 20/02/2019 âm lị     à t am 

  a   ơ  01 p ần (ghi tên Q)   à đã đ n  đến t án  4/2020   o  à T số t ền  ố  là 

24.000.000đồn ; Dây  u  2.000.000đồn    ồm 16 p ần xổ đầu n ày 5/3/2019 âm 

lị     à   ơ  01 p ần (ghi tên Q1)   à đã đ n  đến t án  4/2020   o  à T 

22.480.000đồn ; Dây  u  2.000.000đồn    ồm 16 p ần xổ đầu n ày 15/7/2019 

âm lị    01 p ần (ghi tên T)   à đã đ n  đến t án  4/2020   o  à T 

16.030.000đồn ; Dây huê 3.000.000đồn    ồm 18 p ần xổ đầu n ày 06/8/2019 

âm lị    01 p ần (ghi tên H)   à đã đ n  đến t án  4/2020   o  à T 

21.350.000đồn . Sau k   tr  đ  một p ần y u  ầu  à x n r t. Nay  à   ỉ y u  ầu 

 à T    n  ĩa v  trả   o  à số t ền 72.600.000đồn  t ền  u   à đã đ n    o  à T. 

Đạ  d ện V ện k  m sát nhân dân  uyện Đ p át    u quan đ  m về v ệ  tuân 

t eo p áp lu t tố t n  tron  quá trìn    ả  quyết v  án   a T ẩm p án  Hộ  đồn  

xét xử  t ƣ ký là đ n  quy địn    a p áp lu t. V ệ     p  àn  p áp lu t   a  á  

đƣơn  sự k  t  k   t   lý v  án đến trƣớ  t    đ  m Hộ  đồn  xét xử n  ị án. Ý 

k ến quan đ  m   a Đạ  d ện V ện k  m sát  uyện Đ về v ệ    ả  quyết v  án: 

Đìn    ỉ một p ần y u  ầu k ở  k ện   a n uy n đơn về v ệ  y u  ầu  ị đơn    

n  ĩa v  t an  toán số t ền  u  83.860.000đồn ; C  p n  n y u  ầu k ở  k ện   a 

n uy n đơn   uộ   ị đơn bà T    n  ĩa v  trả   o n uy n đơn  à C số t ền huê là 

72.600.000đồn  
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NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Sau k   n    n   u  á  tà  l ệu    tron   ồ sơ v  án đƣ   t ẩm tra tạ  p   n 

toà và  ăn    kết quả tran  lu n tạ  p   n toà  Hộ  đồn  xét xử n  n địn : 

[1] Về t   t   tố t n  và quan  ệ p áp lu t: 

Bà Hoàn  C k ở  k ện y u  ầu  à N uyễn T có ng ĩa v  trả   o  à 

72.600.000đồn  t ền huê. H ện bà T     ộ k ẩu t ƣ n  tr  tạ  xã N   uyện Đ, Lâm 

Đồn . T eo k oản 3 Đ ều 26 và  á  Đ ều 35  39   a Bộ lu t Tố t n  Dân sự. Hộ  

đồn  xét xử xá  địn  quan  ệ p áp lu t tran     p là “Tran     p về  ọ          u  

p ƣ n ”, v  án t uộ  t ẩm quyền   ả  quyết   a T a án  uyện Đ   Trọn . 

Bị đơn  à T    đơn x n xét xử vắn  m t. Vì v y  ăn    Đ ều 228 c a Bộ lu t 

Tố t n  Dân sự  T a án t ến  àn  xét xử vắn  m t đố  vớ   à T. 

[2] Về nộ  dun :  

Xét y u  ầu k ở  k ện   a n uy n đơn: Căn    vào  á  tà  l ệu    n     do 

n uy n đơn xu t trìn  và  ăn    vào l   trìn   ày   a  á    n đƣơn  sự      ơ sở 

xá  địn  tron  t ự  tế  à T là n ƣ    ầm  á   u    à C là n ƣ     n  t am   a 

  ơ   u  vớ   à T. Tron  quá trìn    ơ   u   à Cđã đ n  t ền  u    o  à T, bà C 

  ƣa  ốt  u   đan  tron  quá trìn    ơ  huê đến n ày 20/7/2020  à T v  n      

trốn  sau đ   ị  ơ quan Côn  an  ắt tạm   am    ện nay đan   ị tạm   am tạ  trạ  

tạm   am Côn  an tỉn   âm Đồn . Trƣớ  đây n uy n đơn  à C k ở  k ện y u  ầu 

 ị đơn  à T   n  ĩa v  trả cho  à tổn  số t ền  u   à đã đ n  là 156.460.000đồn .  

Tạ  p   n toà  ôm nay n uy n đơn x n r t một p ần y u  ầu  ầu k ở  k ện  

n uy n đơn k ôn  y u  ầu  à T    n  ĩa v  trả   o n uy n đơn số t ền 

83.860.000đồn  t ền  u . Xét t  y v ệ  r t một p ần y u  ầu k ở  k ện   a 

n uy n đơn đố  vớ   ị đơn là  oàn toàn tự n uyện  k ôn  trá  đạo đ   xã  ộ  n n 

 ần    p n  n. Do đ  Hộ  đồn  xét xử xét t  y  ần đìn    ỉ một p ần y u  ầu 

k ở  k ện   a n uy n đơn  nếu sau này    y u  ầu Toà án   ả  quyết s  đƣ     ả  

quyết   n  một v  án dân sự k á . 

Xét y u  ầu   a n uy n đơn về v ệ  y u  ầu  ị đơn    n  ĩa v  trả   o 

n uy n đơn số t ền n   u  là 72.600.000đồn   k ôn  y u  ầu trả lã  su t: Căn c  

“Giấy huê 1.000.000đ, gồm 16 phần xổ đầu ngày 5/4/2019 Â Lịch; Giấy huê 

1.000.000đ, gồm 16 phần xổ đầu ngày 15/5/2019 Âm Lịch (số tiền ngày 5/5/2019 

Â lịch là 220000, số 22); Giấy huê 1.000.000đ xổ đầu ngày 10/10/2019 gồm 18 

phần; Giấy huê 2.000.000đ gồm 16 phần, xổ đầu ngày 15/7/2019; Giấy huê 

3.000.000đ gồm 18 phần, xổ đầu ngày 6/8/2019 Âm Lịch” t     ện  à C      ơ  

 u  vớ   à T và tổn  số t ền  à C đã đ n    o  à T    t  : Dây huê 

1.000.000đồn    ồm 16 p ần xổ đầu n ày 5/4/2019 âm lị     à C   ơ  01 p ần   à 

đã đ n  đến t án  4/2020   o  à T số t ền  ố  10.420.000đồn ; Dây huê 

1.000.000đồn    à C t am   a 02 p ần   ồm 16 p ần xổ đầu n ày 15/5/2019 âm 
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lị     à đã đ n  đến t án  4/2020 âm lị     o  à T 12 t án  vớ  tổn  số t ền  ố  

đã đ n  là 19.200.000đồn ; Dây  u  1.000.000đồn    ồm 18 p ần xổ đầu n ày 

10/10/2019 âm lị     à C t am   a   ơ  01 p ần   à C đã đ n  đến t án  4/2020 

cho bà T số t ền  ố  là 5.600.000đồn ; Dây  u  2.000.000đồn    ồm 16 p ần xổ 

đầu n ày 15/7/2019 âm lị     à C t am   a   ơ  01 p ần   à đã đ n  đến t án  

4/2020 cho bà T 16.030.000đồn ; Dây  u  3.000.000đồn    ồm 18 p ần xổ đầu 

n ày 06/8/2019 âm lị     à Ct am   a   ơ  01 p ần   à C đã đ n  đến t án  

4/2020 cho bà T 21.350.000đồn . Tổn   ộn   à C đ n    o  à T 72.600.000đồn  

t ền  u   ố . Nay  à C y u  ầu  à T    v  trả   o  à số t ền 72.600.000đồn  n  

huê. Bị đơn  à T xá  n  n  à     ầm  á   u  và  à C    t am   a   ơ   u    n  

 à n n  à    n   à C t ền  u . Quá trìn  làm v ệ   à T trìn   ày do  à  ầm  á  

n  ều dây  uê  và qua t      an   n  lâu rồ  n n  à k ôn  n ớ    t   n n  à xá  

nh n đồn  ý    n  ĩa v  trả   o  à C 62.500.000đồn  t ền  u . Bà T    ý k ến 

nếu tron  quá trìn  Toà án   ả  quyết nếu  à C xu t trìn  đƣ   tà  l ệu    n     

 ố  đ n  quy địn  t ì  à đồn  ý trả n    o  à C. Qua  á  tà  l ệu    n      à C 

xu t trìn  Toà án t  y r n  số t ền  à C đã đ n  huê   o  à T tổn   ộn  là 

72.600.000đồn , đan  tron  quá trìn    ơ    à C   ƣa  ốt  uê t ì  à T  ị v  n . 

Do đ  Hộ  đồn  xét xử xét t  y  ần    p n  n yêu  ầu   a n uy n đơn  à C,  uộ  

 ị đơn  à T    n  ĩa v  trả   o  à C số t ền 72.600.000đồn  n   u  là p     p    

 ăn    và đ n  quy địn    a p áp lu t.  

 [3] Về án p í dân sự sơ t ẩm: Bị đơn bà T p ả    ịu toàn  ộ án p í dân sự 

sơ t ẩm t eo quy địn  là 3.630.000đồn . 

[4] Về quyền k án   áo đố  vớ   ản án: Cá  đƣơn  sự đƣ   quyền k án  

 áo  ản án t eo quy địn    a p áp lu t. 

Vì  á  l  tr n: 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn    k oản 3 Đ ều 26 và các Đ ều 35, 39, 147, 228, 264, 267   a Bộ 

lu t Tố t n  dân sự năm 2015. 

- Căn c  vào các Đ ều  357, 471   a Bộ lu t Dân sự năm 2015. 

- Căn    vào N  ị địn /2019/NĐ-C  n ày 19 t án  02 năm 2019   a C ín  

    quy địn  về  ọ          u  p ƣ n . 

- Căn    Đ ều 26  u t t    àn  án dân sự. 

- Căn    vào N  ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án 

p í  lệ p í T a án. 

 

Xử: 
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1/ Đìn    ỉ một p ần y u  ầu k ở  k ện   a n uy n đơn  à Hoàn  C về v ệ  

y u  ầu  ị đơn  à N uyễn T    n  ĩa v  trả số t ền n   u  là 83.860.000đồn  

 Tám mƣơ   a tr ệu tám trăm sáu mƣơ  n àn đồn     n). 

2/ C  p n  n y u  ầu k ở  k ện   a n uy n đơn  à Hoàn  C về v ệ  y u  ầu 

 ị đơn  à N uyễn T trả n  t ền  u . 

 Buộ   ị đơn  à N uyễn T    n  ĩa v  trả   o  à Hoàn  C số t ền 

72.600.000đồn   Bảy mƣơ   a  tr ệu sáu trăm n àn đồn     n) t ền n  huê. 

Đố  vớ  k oản t ền p ả  t    àn  án n   tr n  sau k    ản án      ệu lự  p áp 

lu t  k  t  n ày n ƣ   đƣ   t    àn  án    đơn y u  ầu t    àn  án    n p ả  t   

 àn  án   n p ả  trả số t ền lã   tƣơn   n  vớ  t      an và số t ền    m trả  t eo 

m   lã  su t quy địn  tạ  k oản 2 Đ ều 357   a Bộ lu t Dân sự.  

3/ Về án p í dân sự sơ t ẩm: Buộc  à N uyễn T p ả  nộp 3.630.000đồn  án 

phí Dân sự sơ t ẩm. Bà Hoàn  C đƣ   m ễn nộp t ền tạm  n  án p í n n k ôn  

p ả   oàn t ền tạm  n  án p í   o  à C. 

Trong trƣ n    p  ản án  quyết địn  đƣ   t    àn  t eo quy địn  tạ  Đ ều 2 

Lu t t    àn  án dân sự t ì n ƣ   đƣ   t    àn  án dân sự  n ƣ   p ả  t    àn  án 

dân sự    quyền t oả t u n t    àn   quyền y u  ầu t    àn  án  tự n uyện t   

 àn  án  o    ị  ƣ n    ế t    àn  án t eo quy địn  tạ   á  đ ều 6  7 và 9  u t t   

 àn  án dân sự  t      ệu t    àn  án đƣ   t ự    ện t eo quy địn  tạ  Đ ều 30 

 u t t    àn  án dân sự. 

4/ Về quyền k án   áo: N uy n đơn đƣ   quyền k án   áo tron   ạn 15 

n ày k  t  n ày tuy n án. Bị đơn vắn  m t tạ  p   n t a đƣ   quyền k án   áo 

tron   ạn 15 n ày k  t  n ày n  n đƣ    o   n  m yết  ản án đ  x n T a án tỉn  

 âm Đồn  xét xử p    t ẩm. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉn   âm Đồn ; 

- VKSND  uyện  tỉn ; 

- THA DS  uyện Đ; 

- Cá  đƣơn  sự; 

-  ƣu HS, AV.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

ĐẶNG THỊ THANH HƯƠNG 

 
 
 


